TỔNG HỢP QUY TRÌNH HỖ TRỢ COVID-19
I. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.
1. Quy trình:
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2. Hồ sơ (Nộp tại phòng Lao động - TB&XH): 
số lượng 1 bộ - Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện
	TT
	Nội dung

	1
	Mẫu 01 kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg (có xác nhận của BHXH, Công đoàn cơ sở nếu có)

	2
	Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương

	3
	Bản sao báo cáo tài chính năm 2019, Quý 1 năm 2020

	4
	Các giấy tờ chứng minh khác của doanh nghiệp


3. Thẩm định:                     

   

(HĐ thẩm định: p KT-HT, p LĐ-TB&XH)
(BHXH)
                 (HĐ thẩm định:P TC-KH Thuế)

II. Hỗ trợ cho lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm
1. Quy trình:
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Lưu ý: Có sự tham gia giám sát của đại diện
các tổ chức chính trị - xã hội và công khai tại
cộng đồng dân cư





                 8
2. Hồ sơ (nộp tại UBND xã, thị trấn): 
số lượng 1 bộ - Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện
	TT
	Nội dung

	1
	Mẫu 04 kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg

	2
	Xác nhận của UBND cấp xã nơi thường trú về việc không đề nghị hưởng các chính sách theo QĐ số 15/2020/QĐ-TTg (Nếu có nơi thường trú không trong phạm vi tỉnh Quảng Trị)


3. Thẩm định:
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       Lưu ý:  Tổ chức lấy ý kiến của nhân dân tại các
    6
thôn, bản, khu phố nơi người lao động mất việc
                               cần hỗ trợ                                           7
III. Hỗ trợ lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động , hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
1. Quy trình
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Lưu ý: Có sự tham gia giám sát của đại diện
các tổ chức chính trị - xã hội và công khai tại
cộng đồng dân cư






        8

1. Hồ sơ (nộp tại UBND xã, thị trấn): số lượng 1 bộ - Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện
	TT
	Nội dung

	1
	Mẫu 03 kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg

	2
	Bản sao hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động (nếu có)

	3
	Quyết định thôi việc (nếu có)

	4
	Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc (nếu có)

	5
	Bản sao sổ bảo hiểm xã hội có xác nhận của cơ quan BHXH về BHXH bắt buộc, BHTN (nếu không có phải nêu rõ lý do trong Giấy đề nghị)


Lưu ý: để làm căn cứ xác minh, cần có 1 trong 3 loại giấy tờ 2,3,4; riêng đối với số 5, nếu không có cần xác minh thông tin ở cơ quan BHXH)

3. Thẩm định (điều kiện nhận):

   


IV. Hỗ trợ hộ kinh doanh
2. Quy trình
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Lưu ý: Có sự tham gia giám sát của đại diện
các tổ chức chính trị - xã hội và công khai tại
cộng đồng dân cư







    7

3. Hồ sơ gồm(nộp tại UBND xã, thị trấn): 
Số lượng 1 bộ - Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện
	TT
	Nội dung

	1
	Mẫu 02 kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg

	2
	Bản sao thông báo nộp thuế theo mẫu số 01/TBT-CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ tài chính


3. Thẩm định (điều kiện nhận):





(UBND xã, tt thẩm định)
             (Cơ quan thuế xác minh)

V. Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động.

1. Quy trình


                    10  Thực hiện các thủ tục cho vay vốn theo quy định 
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4. Hồ sơ (nộp tại phòng LĐ-TB&XH): 
số lượng 1 bộ - Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện
	TT
	Nội dung

	1
	Mẫu 11,12 kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg

	2
	Giấy CN đăng ký KD/HTX/HKD

	3
	Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)

	4
	Giấy phép kinh doanh/ giấy phép hoạt động/ chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật quy định)

	5
	Giấy phép đầu tư/GCN đầu tư (đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài

	6
	Báo cáo tài chính năm 2019, quý 1 năm 2020 (đối với DN và tổ chức)


3. Thẩm định (điều kiện nhận):

   


GHI CHÚ

* Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
- Chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc (trừ: người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật **; hưởng lương hưu, hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng)

- Thời gian đóng BHTN:

+ Đối với HĐLĐ, HĐLV xác định thời hạn và không xác đinh thời hạn: đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

+ Đối với HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng: đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.

· Đã nộp hồ sơ tại TT DVVL.

· Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp (trừ: Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù; Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng; Chết).

** Các trường hợp người lao động được phép đơn phương chấm dứt hợp đồng (Điều 37 BLLĐ)

Mọi trường hợp đơn phương chấm dứt HĐLĐ, HĐLV trái với quy định tại điều 37 BLLĐ đều là đơn phương chám dứt HĐLĐ, HĐLV trái Pháp luật.
Các trường hợp người lao động được đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo điều 37 BLLĐ (Lưu ý theo quy định còn có thời gian báo trước khi chấm dứt HĐ):








HĐ Thẩm định�(Gồm: Thuế, Phòng LĐTBXH, Phòng KT-HT, phòng TC-KH thẩm định trong 1,5 ngày làm việc)





BHXH�(Xác nhận trong 03 ngày làm việc)





Phòng LĐ-TB&XH�(Tổng hợp trong 01 ngày làm việc)





CT UBND huyện�(Ký phê duyệt trong 0,5 ngày làm việc; chỉ đạo chi trả sau khi có Quyết định của UBND tỉnh)





Doanh nghiệp�(Lập danh sách theo mẫu 01 và các loại giấy tờ theo yêu cầu trong mẫu 01)





CT UBND tỉnh�(Ra Quyết định trong 01 ngày làm việc)





Sở LĐ- TB&XH�(Tổng hợp trong 01 ngày làm việc)





ĐIỀU KIỆN NHẬN





Làm việc tại các DN không có doanh thu hoặc nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, lợi nhuận sau thuế, nguồn TC hợp pháp khác, số dư đến 31/3/2020) do ảnh hưởng của dịch covid-19





Đang tham gia BHXH tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện HĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương





Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động: 


- Từ 01 tháng liên tục trở lên tinh từ 01/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020;


- Thời điểm bắt đầu: 01/4/2020  đến 01/6/2020








HĐ thẩm định�(Thẩm định trong 01 ngày làm việc)





Hội đồng rà soát; UBND xã, tt�(Rà soát, lập danh sách Niêm yết danh sách công khai trong 05 ngày làm việc; Niêm yết danh sách công khai trong 02 ngày làm việc; CT UBND xã, TTký xác nhận danh sách ngay sau khi hết thời gian niêm yết)





Người lao động�(Nộp hồ sơ theo mẫu 04, sau ngày 15 hàng tháng)





CT UBND huyện�(Ký xác nhận ngay trong ngày; chỉ đạo chi trả sau khi có QĐ của UBND tỉnh)





Phòng LĐ�(Tổng hợp trong 01 ngày làm việc)





Sở LĐ-TB&XH�(tổng hợp, trình trong 01 ngày làm việc)





CT UBND tỉnh�(Ra Quyết định trong 02 ngày làm việc)





Bán hàng rong





ĐIỀU KIỆN NHẬN





Buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định





Làm việc trong lĩnh vực phi nông nghiệp, thuộc các nghề:





Cư trú hợp pháp tại địa phương





Mất việc làm, thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo





Thu gom rác, phế liệu





Bốc vác, vận chuyển hàng hóa





Lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xích lô chở khách





Bán vé số lưu động





Tự làm hoặc làm việc trong các hộ kinh doanh ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe





HĐ thẩm định�(Gồm: p KT-HT, p LĐ-TB&XH, BHXH: thẩm định trong 01 ngày làm việc)





UBND xã, tt; Hội đồng rà soát�(Rà soát, xác nhận mức thu nhập, lập danh sách, niêm yết rộng rãi tại địa phương; CT UBND xã, tt ký xác nhận danh sách)





CT UBND huyện�(Ký xác nhận ngay trong ngày; Chỉ đạo chi trả khi có QĐ của UBND tỉnh)





Phòng LĐ-TB&XH�(Tổng hợp trong 01 ngày làm việc)





Người lao động�(Nộp hồ sơ theo mẫu 03)





Sở LĐ-TB&XH�(Tổng hợp trong 01 ngày làm việc)





CT UBND tỉnh�(Ra Quyết định trong 02 ngày làm việc)





ĐIỀU KIỆN NHẬN





Không có thu nhập hoặc thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo





Không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp*





Bị chấm dứt hợp đồng từ 01/4/2020 đến hết ngày 15/6/2020





Đang tham gia BHXH bắt buộc





Có giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trước 01/4/2020





UBND xã, tt �Hội đồng rà soát�(Rà soát, xác minh, lập danh sách, niêm yết công khai trong 05 ngày làm việc; CT UBND xã, tt ký xác nhận ngay khi hết thời gian niêm yết)





Chi Cục Thuế; �Hội đồng thẩm định�(Gồm: p KT-HT, p TC-KH Thẩm định, trong 02 ngày làm việc)





Phòng LĐ-TB&XH�(Rà soát, tổng hợp trong 02 ngày làm việc)





CT UBND huyện�(Ký xác nhận trong 01 ngày làm việc; Chỉ đạo chi trả khi có QĐ của UBND tỉnh))





Hộ kinh doanh�(Nộp hồ sơ theo mẫu 02)





CT UBND tỉnh�(Ra Quyết định trong 01 ngày làm việc)





Sở LĐ-TB&XH�(trình CT UBND tỉnh trong 01 ngày làm việc)





ĐIỀU KIỆN NHẬN





Doanh thu do cơ quan thuế thực hiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh năm 2020 dưới 100 triệu đồng xác định tại thời điểm 15/01/2020





Tạm dừng kinh doanh từ ngày 01/4/2020 theo Quyết định của CT UBND tỉnh triển khai thực hiện NQ số 15/CT-TTg





HĐ Thẩm định�(Gồm: P KT- HT, P TC-KH, BHXH: Thẩm định trong 01 ngày làm việc)








Ngân hàng CSXH�(Hướng dẫn; phê duyệt cho vay sau khi nhận đủ hồ sơ trong 03 ngày làm việc)





Người sử dụng lao động�(Chậm nhất ngày 05  hàng tháng nộp hồ sơ theo mẫu 11,12)





CT UBND huyện�(Ký xác nhận ngay trong ngày)








Phòng LĐ�(Tổng hợp theo mẫu 13,14 trong 02 ngày làm việc)








Sở LĐ�(Trình CT UBND tỉnh trong 01 ngày làm việc)








CT UBND tỉnh�(ra QĐ phê duyệt danh sách trong 01 ngày làm việc)








ĐIỀU KIỆN NHẬN





Đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ 01/4/2020 - 30/6/2020





Đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương, sử dụng hết quỹ dự phòng để trả lương cho người lao động





Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm 31/12/2019





Có 20% hoặc 30 người lao động trở lên - đang tham gia BHXH bắt buộc - ngừng việc liên tục 01 tháng trở lên trong khoảng thời gian từ 01/4/2020 - 30/6/2020





Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày





HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC





Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng





Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền





Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục





Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước





Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động





Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động





Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động





Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động
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